	DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN CÁC XÃ NĂM 2012

(Kèm theo Tờ trình số 142/TTr-UBND ngày 14/12/2011 của UBND huyện Nhơn Trạch)

	                                                                                                                                                                                                                                   ĐVT: Đồng

	Nội dung thu
	Tổng dự
toán

2011
	Tỷ lệ
điều

tiết
	Xã

Phước

Thiện
	Xã

Phú

Hội
	Xã

Long

Tân
	Xã

Phú

Thạnh
	Xã

Đại

Phước
	Xã

Phú

Hữu

	Tổng thu NSNN giao trên địa bàn
	35.371.100.000
	
	3.594.500.000
	2.531.100.000
	2.605.800.000
	2.432.000.000
	2.746.200.000
	2.698.700.000

	A- Các khoản thu cân đối ngân sách
	21.795.000.000
	
	2.530.000.000
	1.535.000.000
	905.000.000
	850.000.000
	1.580.000.000
	1.525.000.000

	1. Thuế CTN - NQD
	8.770.000.000
	
	1.500.000.000
	430.000.000
	285.000.000
	395.000.000
	725.000.000
	275.000.000

	- Thuế GTGT
	6.570.000.000
	51%
	1.100.000.000
	290.000.000
	220.000.000
	300.000.000
	580.000.000
	230.000.000

	- Thuế TNDN
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	- Thuế TTĐB hàng nội địa
	220.000.000
	51%
	50.000.000
	0
	0
	0
	0
	0

	- Thuế tài nguyên
	50.000.000
	100%
	0
	45.000.000
	0
	5.000.000
	0
	0

	- Thuế môn bài
	1.930.000.000
	100%
	350.000.000
	95.000.000
	65.000.000
	90.000.000
	145.000.000
	45.000.000

	- Thu khác về thuế
	0
	100%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2. Thuế trước bạ
	10.400.000.000
	
	600.000.000
	900.000.000
	500.000.000
	300.000.000
	700.000.000
	1.000.000.000

	- Nhà đất
	10.400.000.000
	100%
	600.000.000
	900.000.000
	500.000.000
	300.000.000
	700.000.000
	1.000.000.000

	- Xe và khác
	0
	
	0
	
	0
	0
	0
	0

	3. Thuế nhà đất
	590.000.000
	100%
	55.000.000
	40.000.000
	30.000.000
	40.000.000
	35.000.000
	55.000.000

	4. Thu tiền sử dụng đất
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5. Phí, lệ phí
	935.000.000
	100%
	105.000.000
	85.000.000
	60.000.000
	75.000.000
	60.000.000
	105.000.000

	- Trong cân đối
	935.000.000
	100%
	105.000.000
	85.000.000
	60.000.000
	75.000.000
	60.000.000
	105.000.000

	6. Thuế sử dụng đất nông nghiệp
	0
	100%
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	7. Thuế chuyển quyền sử dụng đất
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	8. Thu tiền thuê đất
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	9. Thu từ quỹ đất công, hoa lợi công sản,... của NS xã
	100.000.000
	100%
	70.000.000
	0
	0
	0
	0
	0

	10. Thuế thu nhập cá nhân
	0
	
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	11. Thu khác
	1.000.000.000
	
	200.000.000
	80.000.000
	30.000.000
	40.000.000
	60.000.000
	90.000.000

	- Trong cân đối
	1.000.000.000
	100%
	200.000.000
	80.000.000
	30.000.000
	40.000.000
	60.000.000
	90.000.000

	B- Thu bổ sung từ ngân sách huyện
	13.576.100.000
	
	1.064.500.000
	996.100.000
	1.700.800.000
	1.582.000.000
	1.166.200.000
	1.173.700.000

	1. Bổ sung cân đối
	13.576.100.000
	
	1.064.500.000
	996.100.000
	1.700.800.000
	1.582.000.000
	1.166.200.000
	1.173.700.000

	2. Bổ sung XHH GTNT
	
	
	0
	
	
	
	
	

	C- Các khoản thu không tính trong cân đối ngân sách
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	- Đóng góp của nhân dân theo quy định
	0
	
	0
	
	
	
	
	

	- Quỹ phòng chống lụt bão
	
	
	0
	
	
	
	
	

	- Quỹ đền ơn đáp nghĩa
	
	
	0
	
	
	
	
	

	D- Thu cân đối ngân sách xã
	18.467.900.000
	
	1.966.500.000
	1.392.900.000
	797.200.000
	703.000.000
	1.295.800.000
	1.412.300.000

	1. Số thu xã hưởng 100%
	15.005.000.000
	
	1.380.000.000
	1.245.000.000
	685.000.000
	550.000.000
	1.000.000.000
	1.295.000.000

	2. Số thu xã hưởng theo tỷ lệ
	3.462.900.000
	
	586.500.000
	147.900.000
	112.200.000
	153.000.000
	295.800.000
	117.300.000


